
TT Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 LÊ TUẤN ANH 10/11/2008 Nam 9A

2 NGUYỄN TUẤN ANH 26/04/2008 Nam 9A

3 PHAN THANH BÌNH 31/05/2008 Nam 9B

4 TRẦN VĂN CƯỜNG 24/07/2007 Nam 9A

5 ĐINH HÙNG DŨNG 17/08/2008 Nam 9B

6 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 20/02/2008 Nam 9B

7 NGUYỄN MINH ĐĂNG 05/12/2008 Nam 9A

8 NGUYỄN LONG HÀO 30/10/2008 Nam 9A

9 ĐINH THỊ GIA HÂN 27/11/2008 Nữ 9B

10 NGÔ THANH HIỀN 13/11/2008 Nữ 9B

11 NGUYỄN VŨ HÙNG 03/12/2008 Nam 9B

12 NGUYỄN HOÀNG HUY 29/07/2008 Nam 9A

13 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN 31/12/2007 Nữ 9A

14 PHẠM NGỌC HUYỀN 03/10/2008 Nữ 9B

15 LÊ TIẾN KIÊN 23/11/2008 Nam 9B

16 NGUYỄN HUY LÂN 11/09/2008 Nam 9A

17 HOÀNG THỊ LIÊN 07/10/2008 Nữ 9A

18 MAI THỊ BÍCH LIÊN 27/07/2008 Nữ 9B

19 HUỲNH THỊ THÙY LINH 29/02/2008 Nữ 9B

20 ĐỖ THỊ HẰNG NGA 12/04/2008 Nữ 9A

21 BÙI TRỌNG NGHĨA 21/09/2007 Nam 9A

22 HOÀNG THỊ BẢO NGỌC 26/08/2008 Nữ 9B

23 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 11/10/2008 Nữ 9B

24 MAI AN NGUYÊN 06/09/2008 Nam 9B

25 VŨ HOÀNG THANH NHÃ 07/07/2008 Nữ 9B

26 NGUYỄN HOÀNG ANH NHẬT 08/07/2008 Nam 9A

27 NGÔ YẾN NHI 15/05/2008 Nữ 9A

28 LÊ THỊ MỸ NHUNG 07/12/2008 Nữ 9B

29 Y PHIÊN 01/06/2008 Nữ 9A

30 TRẦN HOÀNG PHÚC 29/01/2008 Nam 9A

 UBND HUYỆN KON PLÔNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Năm học: 2022-2023

Họ và tên



31 ĐINH VĂN QUÂN 18/09/2008 Nam 9A

32 PHẠM ĐINH QUÂN 24/06/2008 Nam 9A

33 NGUYỄN LÊ NHÃ QUỲNH 01/03/2008 Nữ 9A

34 LÊ NGUYỄN TRUNG SƠN 20/03/2008 Nam 9B

35 NGUYỄN PHÚC THANH 07/12/2008 Nam 9B

36 ĐỖ NGUYỄN NHƯ THÙY 25/03/2008 Nữ 9B

37 PHẠM THU TRANG 06/04/2008 Nữ 9B

38 HUỲNH THỊ THÚY TRÂN 25/01/2008 Nữ 9A

39 NGÔ NHÃ UYÊN 16/09/2008 Nữ 9B

40 TRẦN Y THẢO VY 24/02/2008 Nữ 9A

41 LÊ THỊ BẢO YẾN 08/03/2008 Nữ 9A

Danh sách này có 41 học sinh./.


